
Thứ Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6

1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2
Sử - Địa 

 Thu Hiền

Sử - Địa 

 Phạm Thủy

Toán 

 Lan Phương

Sử - Địa 

 Quang
Anh NN

Toán 

 Mai

3
GDCD 

 Vũ Anh

Sử - Địa 

 Thu Hiền

Toán 

 Lan Phương

GDCD 

 Ngô Cúc
Anh NN

Toán 

 Mai

4
Công nghệ 

 T.Dũng

Anh 

 Ngọc Minh

Anh 

 Ng.Tâm
Anh NN

Toán 

 Mai

Sử - Địa 

 Phạm Thủy

5
Anh 

 Kim Dung

Anh 

 Ngọc Minh

Sử - Địa 

 Phạm Thủy
Anh NN

Toán 

 Mai

Âm nhạc 

 Trọng Hiếu

1
Văn 

 Thùy Linh

Công nghệ 

 Quân

KHTN 

 Châu Vân

Văn 

 Thu Thủy

Anh 

 Thúy Loan

KHTN 

 Võ Hải

2
Văn 

 Thùy Linh

Tin 

 Ngọc Tuyến

Văn 

 Nguyễn Tú

Văn 

 Thu Thủy

Anh 

 Thúy Loan

KHTN 

 Võ Hải

3
Thể dục 

 Đăng Hoàng
Anh NN

Văn 

 Nguyễn Tú

Anh 

 Trang

Thể dục 

 Lợi

GDCD 

 Ngô Cúc

4
KHTN 

 Trần Đức

Văn 

 Mai Thanh
Anh NN

Anh 

 Trang

KHTN 

 Đức

Văn 

 Thu Thủy

5 Anh NN
Văn 

 Mai Thanh

Tin 

 Ngọc Tuyến

KHTN 

 Võ Hải

Âm nhạc 

 Trọng Hiếu

Văn 

 Thu Thủy

1
KHTN 

 Oanh

KHTN 

 Hiền

Âm nhạc 

 Trọng Hiếu

Toán 

 Thúy Diệu

Sử - Địa 

 Quang

Tin 

 Lưu Hùng

2
Toán 

 Lan Phương

KHTN 

 Oanh

KHTN 

 Hiền

Toán 

 Thúy Diệu

Tin 

 Lưu Hùng

KHTN 

 Đức

3
Toán 

 Lan Phương

Toán 

 Thúy Diệu

Sử - Địa 

 Thu Hiền

Thể dục 

 Đăng Hoàng

Công nghệ 

 T.Dũng

Anh 

 Trang

4
Anh 

 Kim Dung

Toán 

 Thúy Diệu

Toán 

 Lan Phương

KHTN 

 Đức

Văn 

 T.Nhàn

Thể dục 

 Lợi

5
Anh 

 Kim Dung

Âm nhạc 

 Trọng Hiếu

Toán 

 Lan Phương

KHTN 

 Bùi Hiền

Văn 

 T.Nhàn

KHTN 

 Châu Vân

1
Tin 

 Ngọc Tuyến

Anh 

 Ngọc Minh

Văn 

 Nguyễn Tú

Âm nhạc 

 Trọng Hiếu

GDCD 

 Thu Hà

Văn 

 Thu Thủy

2
Văn 

 Thùy Linh

KHTN 

 Hiền

Văn 

 Nguyễn Tú

KHTN 

 Võ Hải

Anh 

 Thúy Loan

Văn 

 Thu Thủy

3
Văn 

 Thùy Linh

Thể dục 

 Đăng Hoàng

KHTN 

 Hiền

Anh 

 Trang

KHTN 

 Bùi Hiền
Anh NN

4
KHTN 

 Thúy Hà

Văn 

 Mai Thanh

Thể dục 

 Đăng Hoàng

Văn 

 Thu Thủy

Toán 

 Mai
Anh NN

5
Âm nhạc 

 Trọng Hiếu

Văn 

 Mai Thanh

GDCD 

 Thu Hà

Văn 

 Thu Thủy

Toán 

 Mai

Công nghệ 

 T.Dũng

1
Toán 

 Lan Phương

Toán 

 Thúy Diệu

Công nghệ 

 T.Dũng

Tin 

 Lưu Hùng

KHTN 

 Thúy Hà

Anh 

 Trang

2
Toán 

 Lan Phương

Toán 

 Thúy Diệu

Anh 

 Ng.Tâm

Công nghệ 

 T.Dũng

KHTN 

 Thúy Hà

Anh 

 Trang

3
Sử - Địa 

 Phạm Thủy

GDCD 

 Vũ Anh

Anh 

 Ng.Tâm

Sinh hoạt

 Trang

Văn 

 T.Nhàn

Toán 

 Mai

4
KHTN 

 Thúy Hà

Sinh hoạt

 Vũ Anh

KHTN 

 Đức

Toán 

 Thúy Diệu

Văn 

 T.Nhàn

Toán 

 Mai

5
Sinh hoạt

 Kim Dung

KHTN 

 Trần Đức

Sinh hoạt

 Châu Vân

Toán 

 Thúy Diệu

Sinh hoạt

 T.Nhàn

Sinh hoạt

 Mai

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - KHỐI 8 (BUỔI SÁNG)
 NĂM HỌC 2024 - 2025

(CÓ GIÁ TRỊ TỪ NGÀY 15/8/2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6



Thứ Thứ 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6

1 603 100 103 602 503 210

2
Anh 

 Kim Dung

Toán 

 Thúy Diệu

Văn 

 Nguyễn Tú

Văn 

 Thu Thủy

Văn 

 T.Nhàn
Anh NN

3
Văn 

 Thùy Linh

Toán 

 Thúy Diệu

Anh 

 Ng.Tâm

Văn 

 Thu Thủy

Văn 

 T.Nhàn
Anh NN

4
Văn 

 Thùy Linh

Anh 

 Ngọc Minh

Anh 

 Ng.Tâm

Toán 

 Thúy Diệu

Anh 

 Thúy Loan

Văn 

 Thu Thủy

5
Toán 

 Thúy Diệu

Anh 

 Thúy Loan

Văn 

 Thu Thủy

1 103 100 105 106 210

2
Văn 

 Thùy Linh

Sử - Địa 

 Thu Hiền
Anh NN

Sử - Địa 

 Đào Hiền

Anh 

 Trang

3
Sử - Địa 

 Thu Hiền

Văn 

 Mai Thanh
Anh NN

Toán 

 Mai

Anh 

 Trang

4
Toán 

 Lan Phương

Toán 

 Thúy Diệu

Sử - Địa 

 Đào Hiền
Anh NN

Toán 

 Mai

5
Toán 

 Lan Phương

Toán 

 Thúy Diệu
Anh NN

Sử - Địa 

 Đào Hiền

1 105 106 210

2 CLB NT CLB NT CLB NT
Anh 

 Trang

Sử - Địa 

 Đào Hiền

Toán 

 Mai

3 CLB NT CLB NT CLB NT
Anh 

 Trang

Văn 

 T.Nhàn

Toán 

 Mai

4 CLB TT CLB TT CLB TT
Văn 

 Thu Thủy

Toán 

 Mai

Sử - Địa 

 Đào Hiền

5 CLB TT CLB TT CLB TT
Sử - Địa 

 Đào Hiền

Toán 

 Mai

Văn 

 Thu Thủy

1 103 105

2
Anh 

 Kim Dung

Toán 

 Lan Phương

3
Anh 

 Kim Dung

Toán 

 Lan Phương

4
Toán 

 Lan Phương

Sử - Địa 

 Thu Hiền

5

1 100 103

2
Văn 

 Mai Thanh

Anh 

 Ng.Tâm
CLB NT CLB NT CLB NT

3
Văn 

 Mai Thanh

Toán 

 Lan Phương
CLB NT CLB NT CLB NT

4
Anh 

 Ngọc Minh

Văn 

 Nguyễn Tú
CLB TT CLB TT CLB TT

5
Anh 

 Ngọc Minh

Văn 

 Nguyễn Tú
CLB TT CLB TT CLB TT

Thêi khãa biÓu häc kú i - KHỐI 8 (buæi chiÒu)

 N¨m häc 2024 -2025

(Cã gi¸ trÞ tõ ngµy 19/8/2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


